
XXI. THĂM DÒ CHỨC NĂNG

	TT
	STT theo TT43
	DANH MỤC KỸ THUẬT
	PHÂN TUYẾN KỸ THUẬT

	
	
	
	A
	B
	C
	D

	
	
	A. TIM, MẠCH 
	
	
	
	

	1. 
	3
	Đo vận tốc lan truyền sóng mạch
	x
	
	
	

	2. 
	5
	Thăm dò huyết động bằng Swan Ganz
	x
	
	
	

	
	
	B. HÔ HẤP 
	
	
	
	

	3. 
	15
	Đo dung tích khí cặn
	x
	
	
	

	4. 
	16
	Đo khuếch tán khí (DLCO)
	x
	
	
	

	5. 
	17
	Đo tổng dung lượng phổi
	x
	
	
	

	6. 
	25
	Nghiệm pháp hô hấp gắng sức 
	x
	
	
	

	7. 
	26
	Dao động xung ký
	x
	
	
	

	8. 
	27
	Thăm dò rối loạn hô hấp lúc ngủ
	x
	
	
	

	
	
	D. TIÊU HÓA, TIẾT NIỆU 
	
	
	
	

	9. 
	43
	Đo PH thực quản 24 giờ
	x
	
	
	

	10. 
	44
	Đo áp lực niệu đạo bằng máy
	x
	
	
	

	11. 
	47
	Đo niệu dòng đồ
	x
	
	
	

	12. 
	48
	Đo áp lực thẩm thấu niệu
	x
	
	
	

	13. 
	50
	Đo áp lực ổ bụng bằng máy niệu động học (Urodynamic)
	x
	
	
	

	
	
	Đ. TAI MŨI HỌNG
	
	
	
	

	14. 
	52
	Ghi đáp ứng thính giác trạng thái ổn định (ASSR) 
	x
	
	
	

	
	
	E. MẮT 
	
	
	
	

	15. 
	94
	Chụp cắt lớp võng mạc (Optical Coherence Tomography)
	x
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